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I/ NỘI DUNG TỪ BÀI 9 ĐẾN BÀI 13 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 
 
Câu 1: Tổ chức xã hội của ngƣời nguyên thủy nƣớc ta 

-  Ngƣời nguyên thủy sống thành từng nhóm trong hang động, những vùng 
thuận  tiện. Thƣờng định cƣ lâu dài ở một số nơi (Hòa bình - Bắc sơn) 

- Do công cụ sản xuất tiến bộ, sản xuất phát triển, dân số tăng, dần hình thành 
mối quan hệ xã hội, những ngƣời cùng huyết thống sống chung với nhau, tôn 
ngƣời mẹ lớn tuổi  có uy tín làm chủ (chế độ thị tộc mẫu hệ) 
 

Câu 2:Những nét mới về đời sống xã hội của cƣ dân Lạc việt:: 
                -    Sự phân công lao động đƣợc hình thành 

- Hình thành các cụm chiềng, chạ hay làng bản đƣợc gọi là bộ lạc 
- Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ 
- Có sự phân hóa giàu nghèo rõ rẽt 

 
Câu 3:Những nét mới về đời sống kinh tế của cƣ dân Lạc việt: 
                 -    Công cụ sản xuất đƣợc cải tiến 

- Thuật luyện kim đựơc phát minh 
- Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nƣớc 

 
Câu 4: Những điều kiện ra đời của nhà nƣớc Văn lang 

- Những bộ lạc lớn đƣợc hình thành ở vùng đồng bằng ven các con sông 
lớn thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày nay, sản xuất phát triển, mâu 
thuẫn giữa ngƣời giàu ngƣời nghèo nảy sinh. 

- Thiên tai,  lũ lụt  hạn hán thƣờng xuyên xảy ra. 
- Có  những tranh chấp xung đột giữa các bộ lạc 

 Nhƣ vậy cần phải có ngƣời chỉ huy để giải quyết những khó khăn 
trên , đó là những điều kiện để nhà nƣớc Văn lang ra đời. 
 

Câu 5: Sơ đồ bộ máy nhà nƣớc Văn lang 
      

HÙNG VƢƠNG 
Lạc hầu – Lạc tƣớng 

(Trung ƣơng) 
↓↓ 

 

       Lạc tƣớng                                    Lạc tƣớng 
         (bộ)                                                (bộ) 
                                      
 
   Bồ chính                   Bồ chính                  Bồ chính 
(Chiềng,chạ)              (Chiềng,chạ)         (  Chiềng chạ) 



 
Nhận xét: Tổ chức nhà nƣớc đơn giản, chƣa có quân đội và luật pháp, vua nắm mọi 
quyền hành, cha truyền con nối đều gọi là Hùng vƣơng, đóng đô ở Bạch hạc (Phú thọ) 
 
Câu 5:Đời sống vật chất của cƣ dân văn lang: 

- Thóc lúa là lƣơng thực chính, hàng ngày họ ăn cơm nếp, cơm tẻ, 
rau,cà,thịt,cá, biết làm mắm,muối và gia vị gừng 

- Các nghề thủ công đều đƣợc chuyên môn hóa, đã bắt đầu rèn sắt 
- Họ ở nhà sàn làm bằng gỗ tre, nứa,lá,… 
- Làng, chạ gồm vài chục gia đình sống ven đồi ,ven sông, ven biển , đi lại 

bằng thuyền 
- Trang phục:nam đóng khố,nữ mặc váy,áo xẻ giữa có yếm che ngực,tóc 

cắt ngắn, hoặc bỏ xõa,búi tó hoặc tết sam, ngày lễ đeo nhiều đồ trang 
sức, đội mũ cắm lông chim hoặc bông lau. 

 
 Câu 6: Đời sống tinh thần của cƣ dân Văn lang 

- Xã hội Văn lang chia thành nhiều tầng lớp:những ngƣời quyền quý,dân 
tự do,nô tì, tuy nhiên sự phân biệt giữa các tầng lớp chƣa sâu sắc 

- Họ thƣờng tổ chức lễ hội, vui chơi, ăn mặc đẹp trong ngày lễ 
- Về tín ngƣỡng, họ thờ cúng các lực lƣợng tự nhiên (núi,sông,mặt trời..) 

chôn cất ngƣời chết kèm theo công cụ và trang sức . Có các phong tục 
tập quán nhƣ ăn trầu,gói bánh chƣng… 
 

 
 Câu 7:Thời Văn lang-Âu lạc đã để lại cho chúng ta: 

- Tổ quốc 
- Thuật luyện kim 
- Nông nghiệp lúa  nƣớc 
- Phong tục tập quán riêng 

     - Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nƣớc 
 
  II/CÂU HỎI NÂNG CAO 

 Bài học về công cuộc giữ nƣớc 

 Tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa  nƣớc 

 Đánh giá nhận xét   về các phong tục tập quán của nƣớc ta. 
 
 
                                                        --HẾT-- 


